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Lý thuyết 
BÀI 18 : SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN
1. Nêu kết luận sự nở vì nhiệt của chất rắn ?
-Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
-Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
( nhôm > đồng > sắt > thủy tinh )
2. Khi nở ra hoặc lạnh đi thì khối lượng riêng ( trọng lượng riêng ) của vật  thay đổi như thế nào ? 
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*Khi nở ra ( nóng lên ) :
· 
· Thể tích V : tăng 
· Khối lượng m : không đổi
· Mà D = m : V
Nên khối lượng riêng D : giảm
· Thể tích V : tăng 
· Trọng lượng P : không đổi
· Mà d = P : V
Nên trọng lượng riêng d : giảm
*Khi co lại  ( lạnh đi ) :


· 
3

· Thể tích V : giảm  
· Khối lượng m : không đổi
· Mà D = m : V
Nên khối lượng riêng D : tăng
· Thể tích V : giảm 
· Trọng lượng P : không đổi
· Mà d = P : V
Nên trọng lượng riêng d : tăng
BÀI 19: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG
1.  Nêu kết luận sự nở vì nhiệt của chất lỏng ?
-Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
-Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
( rượu > dầu > nước > thủy ngân )
2. Sự nở vì nhiệt của nước có gì đặc biệt ? 
-Từ 00C đến 40C, nước co lại , từ 40C trở lên nước mới nở ra.
- Ở 40C, tại thể lỏng, nước có trọng lượng riêng lớn nhất.
BÀI 20 : SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT KHÍ
1. Nêu kết luận sự nở vì nhiệt của chất khí ?
-Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
-Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.
-Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.
2. So sánh các đặc điểm giống và khác nhau về sự nở vì nhiệt của các chất rắn , lỏng , khí ?
· Giống nhau : đều nở ra khi nóng lên , co lại khi lạnh đi.
· Khác nhau : 
· Các chất rắn , lỏng khác nhau có sự nở vì nhiệt khác nhau.
· Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.
· Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.

BÀI 21 : MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT
1. Sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra điều gì ?
- Sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực rất lớn.
2. Nêu cấu tạo, tinh chất và ứng dụng của băng kép trong đời sống và kỹ thuật.
-Cấu tạo: Băng kép gồm 2 thanh kim loại có bản chất khác nhau, được tán chặt vào nhau dọc theo chiều dài của thanh. (VD: băng kép đồng - thép, băng kép đồng - nhôm,...)
-Hoạt động : dựa trên sự nở vì nhiệt khac nhau của các chất rắn khác nhau.
-Tính chất: Băng kép khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh đều cong lại.
· Băng kép khi bị đốt nóng sẽ cong về phía thanh kim loại nào nở vì nhiệt ít hơn.
· Băng kép khi bị làm lạnh sẽ cong về phía thanh kim loại nào co vì nhiệt nhiều hơn.
-Ứng dụng: Người ta ứng dụng băng kép vào việc đóng ngắt tự động mạch điện. (Ví dụ: bàn ủi,con chuột bóng đèn ,  nồi cơm điện,…)
BÀI 22 : NHIỆT KẾ - THANG NHIỆT ĐỘ
1. Nhiệt kế dùng để làm gì? Nhiệt kế thường dùng được chế tạo dựa trên nguyên tắc nào? Kể tên và công dụng các loại nhiệt kế thông dụng trong đời sống.
-Nhiệt kế là dụng cụ dùng để đo nhiệt độ.
-Nguyên tắc hoạt động: dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất.
-Có 3 loại nhiệt kế thông dụng trong đời sống là:
· Nhiệt kế y tế: dùng để đo nhiệt độ cơ thể.
· Nhiệt kế rượu: dùng để đo nhiệt độ khí quyển.
· Nhiệt kế thủy ngân: dùng để đo nhiệt độ trong các thí nghiệm.

2. Kể tên những loại thang nhiệt độ em đã học,? Nhiệt độ của nước đá đang tan, nhiệt độ của hơi nước đang sôi trong mỗi thang nhiệt độ đó  là bao nhiêu?
- Một số thang nhiệt độ đã học : Xenxiut , Farenhai, ….
-Trong thang nhiệt độ Xenxiut: nhiệt độ của nước đá đang tan là 00C, nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 1000C.
-Trong thang nhiệt độ Farenhai: nhiệt độ của nước đá đang tan là 320F, nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 2120F.
3. Viết công thức đổi nhiệt độ từ 0C qua 0F và từ 0F qua 0C.
- Công thức đổi từ 0C qua 0F : X0C = (X.1,8 + 32 ) 0F
· Ví dụ : 200C = (20.1,8 + 32 ) 0F = 68 0F
- Công thức đổi từ 0Fqua  0C :  X0F = [( X – 32 ) : 1,8] 0C
· Ví dụ : 860F = [( 86 – 32 ) : 1,8] 0C = 300C
BÀI 24+25 : SỰ NÓNG CHẢY – SỰ ĐÔNG ĐẶC
1. Thế nào là sự nóng chảy? Nêu đặc điểm của sự nóng chảy.
-Sự nóng chảy: là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. 
(VD: nước đá đang tan, nến đang cháy ..)
-Đặc điểm của sự nóng chảy:
· Phần lớn các chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định gọi là nhiệt độ nóng chảy.
· Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của cùng 1 chất là bằng nhau.
· Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau thì khác nhau.
(VD: Nhiệt độ nóng chảy của băng phiến là 800C; của nước đá là 00C; của sáp Pa-ra-fin là 500C.)
· Trong thời gian nóng chảy thì nhiệt độ của vật không thay đổi.

2. Thế nào là sự đông đặc? Nêu đặc điểm của sự đông đặc.
-Sự đông đặc: là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. 
(VD: nước đông đặc thành nước đá, làm rau câu ...)
-Đặc điểm của sự đông đặc:
· Phần lớn các chất đông đặc ở một nhiệt độ xác định gọi là nhiệt độ đông đặc.
· Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của cùng 1 chất là bằng nhau.
· Nhiệt độ đông đặc của các chất khác nhau thì khác nhau.
· Trong thời gian đông đặc thì nhiệt độ của vật không thay đổi.

BÀI 26 + 27 : SỰ BAY HƠI- SỰ NGƯNG TỤ
1. Thế nào là sự bay hơi? Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào các yếu tố nào?
-Sự bay hơi: là sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi.
Vd : +Phơi đồ, nước bay hơi => đồ khô.
        +Lau nhà, bật quạt để nước trên sàn bay hơi nhanh.
- Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào các yếu tố: nhiệt độ, gió, diện tích mặt thoáng của chất lỏng.
2. Thế nào là sự ngưng tụ? Muốn  sự ngưng tụ xảy ra nhanh thì phải làm gì?
-Sự ngưng tụ: là sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng.
Vd : mây , sương,các giọt nước bám vào thành ngoài của cốc nước đá.….
-Sự ngưng tụ sẽ diễn ra càng nhanh khi hạ nhiệt độ xuống càng thấp.

Bài tập: HS XEM THÊM CÁC BÀI TẬP TRONG SGK VÀ SBT



ĐỀ SỐ 1: QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2017-2018
Câu 1: Ninh Thuận là tỉnh ven biển thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, năng lượng bức xạ lớn, nhiều nắng, gió,… Chính điều kiện lý tưởng nhưng lại khắc nghiệt ấy, giúp Ninh Thuận trở thành một trong những nơi sản xuất muối lớn nhất miền Nam. Để làm muối, nước trong nước biển bay hơi từ đó họ thu hoạch được muối.
[image: ]
	a) Em hãy cho biết thế nào là sự bay hơi? Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc những yếu tố nào?
	b) Thời tiết như thế nào thì sẽ nhanh thu hoạch muối?
Câu 2: Trong thí nghiệm về sự nóng chảy của băng phiến, khi băng phiến được đun nóng, nó nóng dần lên rồi nóng chảy. Hình 2 là đồ thị vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của băng phiến khi đun nóng. Em hãy quan sát đồ thị và cho biết:
[image: ]
	a) Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu nóng chảy?
	Băng phiến nóng chảy trong thời gian bao lâu?
	b) Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của băng phiến như thế nào? Khi đó, băng phiến tồn tại ở những thể nào?
Câu 3: Em hãy quan sát hình 3 và cho biết:
[image: ]
	a) Tên gọi và công dụng của dụng cụ đo trong hình.
	b) Giới hạn đo của dụng cụ này.
	c) Lúc bình thường thân nhiệt cơ thể người khoảng bao nhiêu 0C? Nhiệt độ đó tương ứng bao nhiêu 0F (có trình bày cách tính)?
Câu 4: Bảng bên dưới ghi độ tăng thể tích của 1000cm3 (1 lít) của một số chất lỏng, và khí khi nhiệt độ của chúng tăng lên thêm 500C.
	Chất khí
	Chất lỏng
	Chất rắn

	Không khí: 183 cm3
	Rượu: 58 cm3
	Nhốm: 3,45 cm3

	Hơi nước: 183 cm3
	Dầu hỏa: 55 cm3
	Đồng: 2,55 cm3

	Khí oxi: 183 cm3
	Thủy ngân: 9 cm3
	Sắt: 1,80 cm3


	Dựa vào bảng số liệu và kiến thức đã học, em hãy cho biết:
	a) Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt như thế nào?
	b) So sánh sự nở vì nhiệt của khí oxi, thủy ngân và sắt, từ đó rút ra kết luận về sự nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng và khí?
Câu 5: Trong các đồ dùng điện như: bàn là (bàn ủi) điện, chuông điện, thiết bị báo cháy… có sử dụng bộ phận “băng kép” để đóng ngắt tự động mạch điện khi nhiệt độ thay đổi.
[image: ]
	a) Em hãy nêu cấu tạo và tính chất của băng kép.
	b) Hình 4 là sơ đồ cấu tạo của bàn là (bàn ủi) điện; hình 5 là băng kép ở thiết bị đóng ngắt tự động trong bàn là. Hỏi khi băng kép nóng lên thì cong về phía thanh sắt hay đồng? Vì sao?
ĐỀ SỐ 2: QUẬN 2, TPHCM, NĂM 2017-2018
Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm (…) để thành 1 câu trả lời hoàn chỉnh: (học sinh chỉ cần ghi lại số và từ điền thêm tương ứng, không ghi lại cả câu).
	b) Chất lỏng nở vì nhiệt …(3)… hơn chất khí.
	c) Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của chất …(4)…
	d) Kích thước của một vật rắn …(5)… khi nhiệt độ của vật tăng lên.
	e) Nhiệt kế là dụng cụ dùng để …(6)…
	f) Khi đun nóng một khối chất lỏng, …(7)… của khối chất lỏng tăng.
	g) Thể tích quả cầu sẽ …(8)… khi nó bị nung nóng lên.
Câu 2: Các câu Đúng hay Sai? (Chỉ nhận xét đúng hoặc sai, không yêu cầu ghi lại nội dung cả câu)
	a) Chất rắn nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng.
	b) Ngọn nến đang cháy có liên quan đến sự nóng chảy.
	c) Trong suốt thời gian đông đặc, nhiệt độ của chất luôn thay đổi.
	d) Nhiệt độ bình thường của cơ thể người là 370C.
	f) Không khí lạnh nặng hơn không khí nóng.
	g) Nhiệt kế hoạt động dựa trên sự dãn nở vì nhiệt của các chất.
Câu 3: Nước ta có một bờ biển rất dài và nhiều nắng gió nên nghề làm muối khá phát triển. Để làm muối, người ta cho nước biển vào ruộng muối, nước trong nước biển bay hơi còn muối đọng lại trên ruộng. Em hãy cho biết tốc độ bay hơi của nước trong các ruộng muối phụ thuộc vào những yếu tố nào và phụ thuộc như thế nào?
Câu 4: Nhiệt độ ban ngày của thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 310C, nhiệt độ bạn đêm khoảng 230C. Em hãy tính xem trong nhiệt giai Farenheit các nhiệt độ này tương ứng là bao nhiêu?
Câu 5: Hãy so sánh những điểm giống và khác nhau về sự nở vì nhiệt của chất rắn và chất khí.
Câu 6: Hình vẽ sau là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của một chất ở thể rắn.
	Dựa vào hình vẽ trên, em hãy trả lời các câu hỏi sau:
[image: ]
	a) Nhiệt độ nóng chảy của chất rắn này là bao nhiêu 0C?
	b) Từ phút 4 đến phút 7, nhiệt độ của chất thay đổi như thế nào? Chất đó ở thể gì?
	c) Để chất rắn từ 200C đến nhiệt độ nóng chảy cần bao nhiêu thời gian?
ĐỀ SỐ 4: QUẬN 3, TPHCM, NĂM 2017-2018
Câu 1: 
	a) Kể tên các loại máy cơ đơn giản mà em đã học. Máy cơ đơn giản giúp ích gì cho con người khi đưa một vật nặng lên cao?
	b) Một người dùng mặt phẳng nghiêng để đưa một vật có trọng lượng 500N lên cao thì người ấy phải dùng lực kéo có độ lớn 300N. Nếu cũng đưa vật đó lên độ cao ấy và dùng mặt phẳng nghiêng dài hơn thì lực kéo vật lên sẽ tăng hay giảm? Tại sao?
Câu 2: 
	a) Học sinh quan sát hình: Cho biết tên gọi, công dụng, giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của dụng cụ trong hình.
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	b) Cơ thể của một người bình thường luôn giữ ở một nhiệt độ ổn định. Tuy nhiên sự phân bố nhiệt độ trong cơ thể là không đều. Có 2 loại thân nhiệt là thân nhiệt trung tâm và thân nhiệt ngoại vi. Thân nhiệt trung tâm là thân nhiệt ở phần sâu trong cơ thể. Thân nhiệt trung tâm có thể đo được ở hậu môn và màng nhĩ. Nhiệt độ ở tay, chân và phần ngoài cơ thể là nhiệt độ ngoại vi. Thân nhiệt ngoài vi có thể đo được ở nách và ở miệng. Thân nhiệt ngoại vi thấp hơn thân nhiệt trung tâm 0,50C. Một người có thân nhiệt trung tâm khoảng từ 37,50C đến 37,90C gọi là sốt nhẹ và từ 380C đến 38,50C là sốt vừa và trên 38,50C là sốt cao.
		- Em hãy đổi các nhiệt độ 37,50C, 37,90C, 38,50C của thân nhiệt trung tâm ra 0F.
		- Một người có thân nhiệt trung tâm là 1040F thì người đó có bị sốt không?
Câu 3: 
[image: ]
Một nhóm học sinh có ý định làm các bông hoa bằng sáp parsfin. Vật liệu và đồ dùng mà họ có gồm: khối sáp parafin, khuôn nhựa, đèn cồn dùng để đun, cốc đun, bật lửa và giá đun. Học tiến hàng cho sáp parafin vào cốc đun, đặt cốc  lên giá đun, dùng lửa đèn cồn để đun nóng các khối sáp. Sau vài phút họ đổ sáp lỏng vào khuôn và chờ cho đến khi có thể lấy sáp ra khỏi khuôn thì họ có một bông hoa bằng sáp.
	a) Theo em, trong quá trình làm bông sáp thì đã xảy ra những hiện tượng vật lý nào đối với sap mà em đã học.
	b) Khi chờ sáp nguội thì họ dùng nhiệt kế theo dõi sự thay đổi nhiệt độ, quan sát sự chuyển thể của sáp và vẽ được đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của sáp. Dựa vào đồ thị, em hãy trả lời các câu hỏi sau:
		- Sáp parafin đông đặc ở nhiệt độ nào?
		- Đoạn nào trên đồ thị thể hiện quá trình đông đặc? Lúc này sáp tồn tại ở thể nào?
		- Quá trình đông đặc của sáp xảy ra trong bao lâu?
	c) Sau khi đông đặc nhiệt độ của sáp thay đổi như thế nào? Đoạn nào trên đồ thị biểu diễn sự thay đổi đó?
Câu 4: Hình bên là một băng kép được làm từ hai kim loại là sắt và đồng. Biết sắt nở vì nhiệt ít hơn đồng. Theo em thì khi đun nóng và khi làm lạnh thì băng kép cong về phía nào?
[image: ]
ĐỀ SỐ 5: QUẬN 12, TPHCM, NĂM 2017-2018
Câu 1: 
	a) Nêu các kết luận sự nở vì nhiệt của chất khí.
	b) Bơm căng một chiếc bóng cao su rồi cột chặt miệng bóng. Sau đó đặt bóng ở phía trên một bếp điện đang nóng. Hiện tượng gì xảy ra với quả bóng và giải thích?
Câu 2: Đồng và thép nở vì nhiệt như nhau hay khác nhau? Khi bị hơ nóng băng kép luôn cong về phía thanh nào? Tại sao?
Câu 3: Hãy sắp xếp các nhiệt độ sau theo thứ tự giảm dần: 350C; 2410F; 55,560C; 00F.
Câu 4: Thế nào là sự nóng chảy? Nêu các kết luận về sự nóng chảy.
Câu 5: Cho đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của chất rắn khi đun nóng như sau:
[image: ]
	a) Chất rắn có tên là gì? Nhiệt độ nóng chảy là bao nhiêu?
	b) Trong khoảng thời gian nào chất tồn tại ở thể rắn? Trong khoảng thời gian nào chất tồn tại ở thể rắn và thể lỏng?
	c) Đoạn thẳng nào nằm ngang trên đường biểu diễn thể hiện quá trình nào? Giải thích? 
	d) Sau khi nóng chảy hoàn toàn, nếu tiếp tục đun thì nhiệt độ của chất thay đổi như thế nào?
ĐỀ SỐ 6: QUẬN GÒ VẤP, TPHCM, NĂM 2017-2018
Câu 1: 
	a) Khi cho bình cầu chứa khí (hình 2) vào chậu nước lạnh thì giọt nước màu sẽ di chuyển như thế nào? Giải thích hiện tượng đó.
[image: ]
	b) Sự nở vì nhiệt của chất lỏng và chất khí có những điểm nào giống nhau, điểm nào khác nhau.
Câu 2: 
	a) Tại sao chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray đường tàu hỏa phải có khoang hở?
	b) Trong một số thiết bị điện, băng kép được sử dụng để làm gì? Kể tên một thiết bị điện có sử dụng băng kép.
Câu 3: 
[image: ]
a) Nhiệt kế ở hình 3 sử dụng thang đo nhiệt độ tên gì?
	b) Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất ghi trên nhiệt kế là bao nhiêu?
	c) Nhiệt kế đang chỉ bao nhiêu độ?
Câu 4: 
	a) Nêu đặc điểm của sự nóng chảy?
	b) Mô tả hai ví dụ có sự chuyển từ chất rắn sang chất lỏng.
Câu 5: 
[image: ]
Trên hình 4 là đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun một vật rắn. Hãy cho biết:
	a) Nhiệt độ nóng chảy của vật là bao nhiêu?
	b) Thời gian kể từ khi vật này bắt đầu nóng chảy đến lúc nóng chảy hoàn toàn, là mấy phút?
	c) Hãy cho biết chất tạo nên vật tồn tại ở thể nào trên các đoạn AB, BC, CD trong đồ thị.
ĐỀ SỐ 7: QUẬN HUYỆN HÓC MÔN, TPHCM, NĂM 2017-2018
Câu1 : 	a) Khi nào thì các chất rắn, lỏng, khí nở ra?
	b) Điểm khác biệt giữa sự nở vì nhiệt của chất rắn và lỏng.
	c) Ba chất khí: oxy, nito, hydro có cùng nhiệt độ ban đầu, đun nóng ba khối khí này lên cùng một nhiệt độ. Em hãy cho biết thể tích sau của ba chất khí giống nhau hay khác nhau, giải thích?
Câu 2: Quan sát nhiệt kế ở hình để trả lời:
[image: ]
	a) Tên gọi, công dụng của nhiệt kế này?
	b) Có thể dùng nhiệt kế này để đo nhiệt độ của nước sôi được hay không? Vì sao?
Câu 3: 
	a) Trong nhiệt giai Farenhai nhiệt độ nước đá đang tan, hơi nước đang sôi là bao nhiêu?
	b) Trong nhiệt giai Celsius nhiệt độ nước đá đang tan, hơi nước đang sôi là bao nhiêu?
	c) Nhiệt kế ở hình đang chỉ ở nhiệt độ 39,80C. Giá trị này ứng với bao nhiêu 0F? (trình bày cách tính)
Câu 4: Cho biết đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến khi bị đun như hình 5. Em hãy đọc và trả lời các câu hỏi sau:
[image: ]
	a) Nhiệt độ nóng chảy của băng phiến là bao nhiêu?
	b) Băng phiến nóng chảy trong bao nhiêu phút? Ở phút thứ 12 băng phiến ở thể gì?
	c) Sau 20 phút, nếu ngừng đun thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra với băng phiến?
Câu 5: Hiện nay, nhiệt độ trái đất đang tăng dần mà một trong những nguyên nhân là do con người gây ra. Theo em, khi nhiệt độ trái đất tăng thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra với băng tuyết ở các vùng địa cực của Trái đất? Hiện tượng đó có gây ảnh hưởng gì đến con người không? Em hãy đưa ra một khẩu hiệu để vận động mọi người cùng chung tay làm giảm hiện tượng nóng lên toàn cầu.

ĐỀ SỐ 8: QUẬN 8, TPHCM, NĂM 2017-2018
Câu 1: Em hãy cho biết những hiện tượng sau liên quan đến sự nóng chảy hay sự đông đặc? Tại sao? 
[image: ]
Câu 2: Bạn Lan muốn đun một ấm nước. Theo em bạn có nên đổ nước đầy ấm khi đun không? Vì sao?
	Sau đó để rót nước ra ly thì bạn Lan nên dùng ly thủy tinh dày hay mỏng? Giải thích?
Câu 3: Quan sát đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước đá theo thời gian như sau và nhận xét:
[image: ]
	a) Trong 5 phút đầu tiên, nước đá ở thể gì?
	b) Quá trình nóng chảy của nước đá diễn ra trong thời gian bao lâu? Lúc này nước đá ở thể gì?
	c) Tại phút thứ 24 nước có nhiệt độ là bao nhiêu 0C? Nhiệt độ đó ứng với bao nhiêu 0F?
	d) Tại phút thứ mấy nước đá có nhiệt độ 28,40F?
Câu 4: Cho 2 bình như hình vẽ. Nếu đem hai bình này đặt vào cùng một chậu chứa đầy nước nóng. Giọt nước màu ở bình nào sẽ di chuyển lên nhanh hơn? Vì sao?
[image: ]
ĐỀ SỐ 9: QUẬN BÌNH TÂN, TPHCM, NĂM 2017-2018
Câu 1: 
	a) Nhiệt giai là gì?
	b) Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:
	Nhiệt độ
	0C
	0F

	Nước đá đang tan
	
	

	Hơi nước đang sôi
	
	


Câu 2: 
[image: ]
Hình 1
a) Nhiệt kế ở hình 1 là loại nhiệt kế gì?
	b) Khi đo nhiệt độ cơ thể ta thường đặt bầu nhiệt kế vào vị trí nào trên cơ thể?
	c) Nhiệt kế ở hình 1 có giới hạn đo từ 350C đến 420C. Ta có thể dùng nhiệt kế này để đo nhiệt độ nước đá đang tan được không? Tại sao?
Câu 3: Lấy viên nước đá từ nơi trữ lạnh ra ngoài không khí, sau một thời gian viên nước đá tan ra thành nước. Em hãy cho biết tên hiện tượng xảy ra với viên nước đá và nêu đặc điểm của hiện tượng này.
Câu 4: 
	a) Nêu kết luận sự nở vì nhiệt của chất lỏng?
	b) Tại sao khi đựng chất lỏng trong chai người ta không đổ chất lỏng vào đầy chai?
Câu 5: Em hãy đọc đoạn thông tin và trả lời các câu hỏi sau: Răng người được cấu tạo bằng một chất rắn là ngà răng. Mặt ngoài của ngà răng có một lớp men răng. Do ngà răng và men răng có độ nở vì nhiệt khác nhau nên nếu ăn uống thực phẩm có độ nóng lạnh thay đổi đột ngột, răng sẽ dễ bị hỏng.
	a) Vì sao răng dễ bị hỏng khi ăn uống thực phẩm có độ nóng lạnh thay đổi đột ngột?
	b) Em hãy nêu hai biện pháp bảo vệ men răng?
ĐỀ SỐ 10: QUẬN 12, TPHCM, NĂM 2017-2018
Câu 1: 
	a) Nêu kết luận sự nở vì nhiệt của chất lỏng?
	b) Hãy giải thích vì sao nếu bơm xe đạp quá căng mà để ngoài trời nắng thì bánh xe sẽ dễ bị nổ?
Câu 2: 
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a) Nhiệt kế là gì? Kể tên và nêu công dụng của loại nhiệt kế hình bên?
	b) Hãy cho biết 0C ứng với bao nhiêu 0F?
	c) Có thể dùng nhiệt kế này để đo nhiệt độ của nước đang sôi không? Vì sao?
Câu 3: 
	a) Sự nóng chảy là gì? Sự đông đặc là gì?
	b) Trong việc đúc tượng đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng?
Câu 4: Một băng kép làm bằng đồng và sắt. Trước khi đun nóng băng kép có dạng như hình bên. Hãy xác định vị trí 1 là đồng hay sắt, giải thích?
[image: ]
Câu 5: Bảng theo dõi quá trình nóng chảy của 1 chất rắn có giá trị cụ thể như sau:
	Thời gian (phút)
	0
	2
	4
	6
	8
	10

	Nhiệt độ (0C)
	20
	50
	70
	70
	70
	80


	a) Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian?
	b) Nhiệt độ nóng chảy của chất này là bao nhiêu?
	c) Chất này tồn tại ở 2 trạng thái rắn và lỏng trong khoảng thời gian nào?
ĐỀ SỐ 11: QUẬN BÌNH THẠNH, NĂM 2015 – 2016
Câu 1:
a) Nêu đặc điểm sự nở vì nhiệt của chất khí? 
b) Tìm 2 ví dụ về sự nở vì nhiệt của chất khí?
Câu 2: 
a) Thế nào là sự nóng chảy, sự đông đặc?
b) Nêu các đặc điểm về sự nóng chảy?
Câu 3:
a) Cho biết công dụng của nhiệt kế. Kể ra một số loại nhiệt kế thường dùng. Các nhiệt kế này hoạt động dựa trên hiện tượng vật lý nào?
b) Ghi công thức cách đổi từ 0C sang 0F và từ 0F sang 0C, tự cho mỗi ví dụ về từng cách đổi.
[image: ]Câu 4: Quan sát đồ thị biểu diễn sự nóng chảy của chì, trả lời câu sau:
a) Quá trình nóng chảy xảy ra trong bao lâu?
b) Chì nóng chảy ở bao nhiêu 0C? Vì sao em biết?
c) Từ phút thứ 20 đến phút 30 trên đồ thị, chì tồn tại ở thể nào?
d) Muốn biêt nhiệt độ và thời gian tại điểm A trên đồ thị, ta phải thực hiện như thế nào?
Câu 5:
a) Thế nào sự bay hơi? Thế nào là sự ngưng tụ? Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào?
b) Cho 4 ví dụ trong thực tế  về ứng dụng của sự bay hơi?




ĐỀ SỐ 2: QUẬN BÌNH THẠNH, NĂM 2016 – 2017

Câu 1: (2,0 điểm)
     a/ Hãy nêu kết luận về sự dãn nở vì nhiệt của chất lỏng. A

     b/ Tại sao khi đun nước ta không nên đổ nước đầy ấm?
 Câu 2: (2,0 điểm)
     a/ Nhiệt kế là gì ? Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng vật lí nào?
     b/ Một bạn làm vệ sinh nhiệt kế y tế bằng cách thả nhiệt kế vào nước đang sôi. Theo em việc làm này có đúng không? 
Vì sao?
Câu 3:  (2,0 điểm)
         Quan sát nhiệt kế ở hình A, ta thấy phần dưới mỗi thang đo có ghi oC và oF. Hãy cho biết:  
a) Việc ghi oC và oF có ý nghĩa gì?
b) Ở thang nhiệt độ có ghi oC, thang nhiệt  độ này có độ chia nhỏ nhất là    bao nhiêu? Nhiệt kế đang chỉ bao nhiêu độ?
Câu 4:  (1,0 điểm)
     Nếu thả một miếng thiếc vào chì đang nóng chảy thì thiếc có nóng chảy không? Tại sao? Biết nhiệt độ nóng chảy của thiếc và của chì lần lượt là 232 0C; 327 0C 

Câu 5:  (1,0 điểm)
     Khi làm lạnh một chất thì thể tích, khối lượng, khối lượng riêng của chất đó thay đổi như thế nào? Giải thích ? 
Câu 6:  (2,0 điểm)
Sơ đồ bên dưới là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của một chất rắn:
a. Nhiệt độ nóng chảy của chất này là bao nhiêu?
b. Từ phút thứ 3 đến phút thứ 11 chất này ở thể gì?
c. Chất này có tên gọi là chất gì?Nhiệt độ (0C)
60

50


30
Thời gian  (phút)
  0            3                       11      15












ĐỀ SỐ 3: QUẬN BÌNH THẠNH, NĂM 2014 – 2015
Câu 1 : (1,5đ)
a/ Trong các chất rắn, lỏng, khí chất nào nở vì nhiệt nhiều nhất? chất nào nở vì nhiệt ít nhất?
b/ Hãy giải thích vì sao khi ta bơm bánh xe đạp quá căng mà để ở ngoài trời nắng thì có thể bánh xe sẽ bị nổ?
Câu 2: (2,0đ)
a/ Nhiệt kế dùng để làm gì? Kể tên các loại nhiệt kế mà em đã học?
b/ Các nhiệt kế đó hoạt động dựa trên hiện tượng gì ?
Câu 3: (2,0đ)
a/ Em đã học được những nhiệt giai nào?
b/ Hãy tính: 350C sang 0F ?
c/ Có nhiều nước khác trên thế giới sử dụng 0F. Nếu ở nước Pháp được dự báo thời tiết là 350F, vậy thì trời lạnh hay nóng? Vì sao?
Câu 4:(1,5đ)
a/ Sự bay hơi là gì? Sự ngưng tụ là gì?
b/ Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào? Cho ví dụ minh họa.
Câu 5:(1,0đ)
  Bỏ vài cục đá lạnh vào một cốc thủy tinh, sau một thời gian ta thấy có các giọt nước đọng ở mặt ngoài của cốc. Những giọt nước này có thể là do nước ở trong cốc thấm ra không? Tại sao?       
Câu 6:(2,0đ)
Qua đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt độ theo thời gian của một chất, em trả lời các câu hỏi sau:
a/. Đồ thị biểu diễn quá trình nóng chảy hay đông đặc của một chất?
b/. Nhiệt độ nóng chảy của chất này là bao nhiêu? Đây là chất gì?
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